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NIN 2000 NIN 2005

Polleiter = schwarz braum

Polleiter = rot schwarz

Polleiter = weiss grau

Neutralleiter = hellblau hellblau

Schutzleiter= grün/gelb grün/gelb

PEN: Schutzleiter + Neutralleiter zusammen, 

grün/gelb mit hellblauen Enden.

Pole conductor = black brown

Neutral = red black

Pole conductor = white gray

Neutral = light blue light blue

Protective conductor = green / yellow green / yellow

PEN: PE + neutral conductor,

green / yellow with light blue ends.

Spannung / voltage/ tensão/ Vôn

condutor Pole = preto marrom

condutor Pole = vermelho preto

condutor Pole = branco cinza

Neutral = luz azul luz azul

Condutor de proteção = verde amarelo verde / amarelo

PEN: PE + condutor neutro,

verde / amarelo com luz extremidades azuis.

cực dẫn = đen màu nâu

Neutral = đỏ đen

cực dẫn = trắng màu xám

Neutral = ánh sáng màu xanh ánh sáng màu xanh

Dây dẫn bảo vệ = màu xanh lá cây vàng xanh / vàng

PEN: PE + dây dẫn trung tính,

màu xanh lá cây / màu vàng với đầu màu xanh nhạt.
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